TIẾT 15           ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ I
I. môc tiªu
 1. KiÕn thøc:
    - Giúp H/S củng cố, hệ thống hóa kiến thức đã học trong học kì I để chuẩn bị
      tốt cho việc kiểm tra cuối học kì đạt kết quả tốt.
 2. Năng lực:
     - Rèn năng tư duy, tổng hợp kiến thức đã học để vận dụng thực tiễn hàng ngày.
  3. Phẩm chất:  Tự giác, chủ động học tập bộ môn.
  II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
    - G/V: Hệ thống kiến thức qua hệ thống câu hỏi, một số tình huống.
    - H/S: Ôn luyện toàn bộ phạm vi kiến thức từ bài 1-> bài 10.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
   1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:
      GV khái quát kiến thức -> dẫn vào nội dung giời ôn tập
  2. HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN TẬP:
   I. Hệ thống cấu trúc bài học thẹo chủ đề:
 Chủ đề 1: Sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
		§1 Chí công vô tư.
 Chủ đề 2: Sống tự trọng và tôn trọng người khác.
		§2 Tự chủ.
 Chủ đề 3: Sống có kỉ luật.
§3 Dân chủ và kỉ luật.
 Chủ đề 4: Sống nhân ái, vị tha.
§4 Bảo vệ hoà bình.
 Chủ đề 5: Sống hội nhập.
§5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
§6 Hợp tác cùng phát triển.
 Chủ đề 6: Sống có văn hoá.
		§7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 Chủ đề 7: Sống chủ động, sáng tạo.
§8 Năng động, sáng tạo.
§9 Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
   II. Giới thiệu cấu trúc nội dung bài học:
         1. Định nghĩa( Khái niệm ):
         2.	- Ý nghĩa( Vì sao ): Năng động, sáng tạo; truyền thống dân tộc.
	          - Quan điểm của Đảng, nhà nước ta: Tình hữu nghị. hợp tác.
	          - Mối quan hệ: Dân chủ và kỉ luật.
        3. Phương pháp rèn luyện.
   III. Hướng dẫn tìm hiểu các dạng bài tập cơ bản.
       1. Trắc nghiệm khách quan:
	- Tán thành( Không tán thành ), lựa chọn, điền, ghép, giải thích vì sao ?
       Ví dụ:   Bài tập2( tr 5), bài tập1( tr 8 ), bài tập1( tr 11 ), bài tập 1, 2( tr 16), 
                    bài tập 1  ( tr 19 )...
      2. Xử lý tình huống: theo quan điểm cá nhân trên cơ sở kiến thức khoa học, 
          phù hợp cuộc sống.
      Ví dụ:  Bài tập 3( tr 6), bài tập 3( tr 8 ), bài tập 5( tr 26 )…
      3. Liên hệ thực tế ( Bản thân ): Quan sát, thu thập thông tin, đánh giá vấn đề mang 
          tính giáo dục, thuyết phục:
       Ví dụ:
	Bài tập 4 (tr 6 ), bài tập 2, 4( tr 8 ), bài tập 2 ( tr 11 ), bài tập 3( tr 16 )…
      4. Một số dạng khác:
	- Lập kế hoạch rèn luyện: Ví dụ bài tập 4 ( tr 16 ), bài tập 4 ( tr 19 )…
          - Sưu tầm tư liệu: Ví dụ bài tập 3 ( tr 19 ), bài tập 4 ( tr 23 )…
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
         CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu và làm bài tập trắc nghiệm cơ bản.
Câu 1. Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là công dân đã
A. đề cao tư tưởng mê tín dị đoan.		B. góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.
C. Phổ cập tín ngưỡng vùng miền.		D. sùng bái tập quán địa phương.
Câu 2. “Chiều 2/11/2016, MC Phan Anh đã công khai số tiền anh và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Chỉ sau 1 tuần phát động trên Facebook cá nhân của mình, số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của anh lên tới là 24 tỷ đồng”. (Theo VOV.VN). Theo em, việc làm của MC Phan Anh và các nhà hảo tâm đã thể hiện những truyền trống quý báu nào của dân tộc Việt Nam?
A. Truyền thống yêu nước.			B. Truyền thống lao động cần cù.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.		D. Truyền thống đoàn kết tương trợ.
Câu 3. Quan điểm nào thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Trong thời đại hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng.
B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển.
C. Chê những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa.
D. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Câu 4.  Vào ngày 27/7, các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình các gia đình Thương binh, liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Việc làm này thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?
A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.		B. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.		D. Truyền thống yêu nước.
Câu 5. Em đồng ý với quan điểm nào dưới đây là thể hiện tính năng động sáng tạo?
A. Chỉ cần làm bài nhanh nhất không cần quan tâm đến kết quả.
B. Trong giờ học, chỉ cần trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa là đủ.
C. Không tham gia ý kiến khi thảo luận nhóm hay đề xuất một vấn đề gì.
D. Tự tìm tòi học hỏi để tìm ra cách làm riêng của mình.
Câu 6. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả có tác dụng gì?
A. Góp phần làm nên những kì tích vẻ vang cho mỗi cá nhân.
B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội.
C. Góp phần đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội.
D. Góp phần thực hiện những nhiệm vụ chung của đất nước.
Câu 7. Câu ca dao “Non cao cũng có đường trèo/ Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” là nói về người có đức tính 
A. kiên trì.		B. năng động, sáng tạo. 		C. chịu khó.	            D. tự lập.
Câu 8. Hành vi nào thể hiện tính năng động, sáng tạo? 
A. Trong các môn học Ngữ văn, Nam thường đem bài tập Toán ra làm.
B. Do khó khăn, anh An cho rằng làm bất cứ việc gì để tăng thu nhập.
C. Trong học tập, bao giờ An cũng chỉ làm theo những lời thầy cô nói.
D. Khi cô giáo giảng bài, có điều gì không hiểu Thắng thường hỏi ngay.
Câu 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ mang lại cho người lao động và xã hội lợi ích 
A. là tạo ra cho cộng đồng nhiều sản phẩm có chất lượng tốt.
B. sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội.
C. có thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.
D. tiêu diệt được các đối thủ cạnh tranh trên thương trường.
Câu 10. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, người lao động cần tránh việc làm 
A. tích cực nâng cao tay nghề.			B. làm bừa, làm ẩu để kịp tiến độ.
C. lao động tự giác, tuân theo kỉ luật.		D. chủ động tìm tòi, sáng tạo trong lao động.
Câu 11. Phẩm chất năng động, sáng tạo của con người là do
A. di truyền mà có.						B. học theo người khác.
C. sở thích của họ.						D. tích cực rèn luyện mà có.
Câu 12. Năng động sáng tạo là phẩm chất cần thiết cho
A. tất cả học sinh.						B. tất cả mọi người
C. những doanh nhân.					D. những người công nhân.
Câu 13. Người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện, xử lý linh hoạt các tình huống trong học tập, lao động là người
A. thông minh						B. quyết đoán
C. cần cù chăm chỉ.				          D. năng động sáng tạo.
Câu 14. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính năng động, sáng tạo trong công việc?
A. Vứt đồ đạc một cách bừa bãi làm phiền người khác.
B. Biết sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi, hoạt động thể dục thể thao hợp lý.
C. Đang làm việc này, lại chạy ra làm việc khác.
D. Chỉ làm theo những điều được hướng dẫn, chỉ bảo.
Câu 15. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây nói về chí công vô tư?
 A. Chỉ có những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.
 B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
 C. Học sinh còn nhỏ không cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
 D. Chí công vô tư thể hiện ở cả lời nói và việc làm.
Câu 16. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
 B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
 C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
 D. Hạn chế giao tiếp với người nước ngoài.
Câu 17. Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang được gọi là:
A. Xung đột.            B. Hòa bình.               C. Hòa giải.              D. Chiến tranh.           
Câu 19. Câu “ Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước” nói về tình nào?
A. Kỉ luật.        B. Tự chủ.                 C. Tự lập.                 D. Năng động.
Câu 20. Trong giờ học, khi thảo luận H nêu ra ý kiến: Hợp tác có thể cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu, riêng vấn đề bùng nổ dân số thì không thể giải quyết được vì đó là việc riêng của mỗi quốc gia. Em tán thành phương án nào sau đây về ý kiến của H?
A. Đó là ý kiến hoàn toàn đúng đắn.            B. H nắm chắc nội dung bài học.
C. H là người nhìn xa, trông rộng.                D. Đó là một ý kiến chưa đúng.
Câu 21. Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa Việt Nam với nước:
 A. Nhật Bản.                                                   B. Mĩ.                  
 C. Pháp.                                                          D. Ô-xtrây-li-a.
Câu 22. Bốn yếu tố “nhanh, nhiều, tốt, rẻ” là nói đến 
A. thời gian và giá thành sản phẩm.
B. số lượng và giá thành sản phẩm.
C. làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
D. chất lượng và giá thành sản phẩm.
Câu 23. “Trong lao động sản xuất, nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả”. Vận dụng kiến thức đã học, em hãy cho biết việc làm này sẽ mang lại hậu quả gì?
A. Sản phẩm xấu, bị người tiêu dùng tẩy chay. 
B. Sản phẩm thiếu an toàn, bị người tiêu dùng tẩy chay.
C. Sản phẩm làm ra xấu, kém bền, ảnh hưởng đến sức khỏe và bị người tiêu dùng tẩy chay.
D. Sản phẩm làm ra nhanh hỏng và không an toàn về sức khỏe.
Câu 24: Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
A. Là quan hệ giữa nước này với nước khác trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi.
B. Là quan hệ hợp tác giữa nước này với nước khác nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
C. Là quan hệ bạn bè thân thiện giữ nước này với nước khác.
D. Là quan hệ bạn bè giữa các nước trong cùng một khu vực trên thế giới.
Câu 25: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới có ý nghĩa như thế nào?
A. Tạo cơ hội cho các nước cùng phát triển, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn.
B. Tạo cơ hội cho các nước phát triển, thúc đẩy xuất khẩu lao động.
C. Tạo cơ hội cho các nước giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.
D. Tạo cơ hội cho các nước giao lưu văn hóa, giao thoa thương mại.
Câu 26: Việc làm nào dưới đây không thể hiện tình hữu nghị với bạn bè quốc tế?
A. Tổ chức quyền góp ủng hộ các nước bị thiên tai.
B. Lịch sự, tôn trọng khách du lịch nước ngoài.
C. Chèo kéo du khách nước ngoài để bán hàng.
D. Viết thư kêu gọi hoà bình, phản đối chiến tranh.
Câu 27: Để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, các quốc gia, dân tộc trên thế giới cần làm gì?
A. Chạy đua vũ trang để bảo vệ hoà bình.
B. Dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp.
C. Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
D. Giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay cho đối đầu.
Câu 28: Cơ sở quan trọng của hợp tác cùng phát triển là gì?
A. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi
B. Hợp tác, hữu nghị.
C. Giao lưu, hữu nghị.
D. Hòa bình, ổn định.
Câu 29: Biểu hiện nào dưới đây không phải là hợp tác cùng phát triển?
A. Cùng chung sức làm việc vì lợi ích chung.
B. Giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vì mục đích chung.
C. Cùng chung sức làm việc nhằm đem lại lợi ích cho một bên.
D. Bình đẳng, cùng có lợi, không làm ảnh hưởng đến người khác.
Câu 30: Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên nguyên tắc nào?
A. Chỉ cần hai bên cùng có lợi.
B. Một bên làm và cùng hưởng lợi.
C. Cùng làm và một bên được hưởng lợi.
D. Cùng có lợi, không làm tổn hại đến người khác.
Câu 31: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác cùng phát triển?
A. Cùng góp sức giải bài trong giờ kiểm tra.
B. Cho bạn chép bài để cùng được điểm cao.
C. Chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
D. Sẵn sàng bảo vệ, ủng hộ bạn trong mọi cuộc tranh luận.
Câu 32: Thế nào là hòa bình?
A. Là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang.
B. Là tình trạng không có chiến tranh nhưng có thể có xung đột vũ trang.
C. Là khát vọng riêng của một vài dân tộc.
D. Là mối quan hệ của một vài quốc gia trên thế giới.
Câu 33: Hòa bình có ý nghĩa như thế nào?
A. Hòa bình giúp cho con người phát triển một cách mạnh mẽ.	
B. Hòa bình đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên.
C. Hòa bình đem lại cuộc sống giàu có, thoải mái.		
D. Hòa bình đem lại nhiều của cải vật chất cho con người.
Câu 34: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình?
A. Không dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.	
B. Bắt mọi người phục tùng theo mọi ý muốn của mình.
C. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác.		
D. Chỉ tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia lớn hơn mình.
Câu 35: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện đức tính tự chủ? 
A. Biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân	.
B. Luôn nóng nảy trong giao tiếp, không lắng nghe người khác.
C. Không chịu tiếp thu sự đóng góp của người khác.	
D. Luôn nóng nảy, vội vàng trong suy nghĩ, hành động.
Câu 36: Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra tuần tới, T (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ vất vả để đến giờ kiểm tra cùng làm bài vừa nhanh vừa hiệu quả. Là người hiểu về sự hợp tác cùng phát triển, em sẽ làm gì?
A. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện.
B. Đồng ý với ý kiến của T và cùng thực hiện việc đó.
C. Không đồng ý với ý kiến của T nhưng cũng không nói gì.
D. Giải thích cho T hiểu học không phải chỉ để làm bài kiểm tra mà còn để tích lũy kiênd thức.
Câu 37: Trong học tập, bạn H luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người, cũng như giúp đỡ các bạn trong lớp cùng tiến bộ. Việc làm đó thể hiện H là người như thế nào?
A. Có lòng khoan dung.
B. Có lòng yêu thương mọi người.
C. Biết hợp tác, giúp đỡ người khác.
D. là người năng động, sáng tạo.
Câu 38: Thầy giao bài tập về nhà môn Toán, B đọc và suy nghĩ mãi không làm được nên B lên mạng tìm lời giải và chép lời giải coi như làm xong bài tập về nhà. B là người như thế nào?
A. B là người không thật thà.
B. B là người không thẳng thắn.
C. B là người không tự chủ.
D. B là người không tự tin.
Câu 39: Trên đường đi học về, em cùng bạn H nhìn thấy một nhóm người đang chèo kéo du khách nước ngoài khiến họ rất khó chịu. Thấy vậy, H vội kéo em đi nhanh để tránh phiền phức. Nhận xét nào dưới đây là đúng về hành động của H?
A. Hành động của H là đúng vì việc đó không liên quan đến mình.
B. Hành động của H là sai không thể hiện được sự đoàn kết, giúp đỡ bạn bè quốc tế.
C. Hành động của H là đúng vì mình không thể giúp được họ.
D. Hành động của H là sai vì như vậy thể hiện mình là người hèn nhát.
Câu 40: Cô giáo giao bài tập về nhà và yêu cầu cả lớp nộp vào sáng hôm sau, M muốn đi chơi nhưng sợ không làm kịp bài nên đã rủ một số bạn cùng “Hợp tác” làm bài với mục đích chép cho nhanh? Nếu là bạn của M em sẽ làm gì?
A. Đồng ý với cách làm của M.
B. Rủ một số bạn học giỏi trong lớp làm cùng để đỡ phải suy nghĩ nhiều.
C. Không đồng tình với suy nghĩ của M và phân tích cho M hiểu về suy nghĩ không đúng đó.
D. Mặc kệ M muốn làm gì thì làm miễn là làm xong bài tập.
          CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Thế nào là dân chủ ? thế nào là kĩ luật ? Nêu ví dụ về việc làm phát huy dân chủ và kĩ luật của HS ở trong nhà trường.
Câu 2. Tôn trọng  kỉ luật có làm chúng ta mất tự do không ? Nêu ví dụ chứng minh. Để thực hiện tốt dân chủ và kĩ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì ?
Câu 3.  Hòa bình là như thế nào? Vì sao lại phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh ? Bản thân em có thể tham gia những hoạt động nào để góp phần bảo vệ hòa bình chống chiến tranh ?
Câu 4. Thế nào là năng động, sáng tạo ? Nêu ví dụ về năng động, sáng tạo trong học tập hoặc lao động.
Câu 5. Năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào ? Vì sao học sinh phải rèn luyện tính năng động sáng tạo ? Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tính năng động, sáng tạo 
Câu 6. Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cần có những yếu tố nào ?
            - G/V giải đáp thắc mắc.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
     HS vân dụng kiến thức đã ôn luyện vào thực hành, xử lý các tình huống trong cuộc sống và trong bài kiểm tra cuối kỳ hiệu quả.
      Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn kĩ nội dung 9 bài đã học và rèn luyện kĩ năng làm các bài tập theo các dạng cơ bản đã hướng dẫn
	- Chuẩn bị tốt các điều kiện: Kiến thức, kĩ năng, thái độ chuẩn bị bài kiểm tra học kì I đạt kết quả cao.
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